LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 11: ( Từ ngày 14/11 đến 18/11/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết

TKB
	Tiết

PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	Hai

14/11
	Sáng
	1
	31
	HĐTN-

SH dưới cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	31
	Toán
	Phép trừ trong phạm vi 6 (T1)
	GAĐT

	
	
	3
	121
	Học vần
	Bài 52. um, up (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	4
	122
	Học vần
	Bài 52. um, up (Tiết 2)
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	21
	TNXH
	Nơi em sống (tiết 3)
	GAĐT

	
	
	6
	
	Đọc sách
	Bài 3. Gia đình. Truyện: Con yêu cha; Con yêu mẹ.
	

	
	
	7
	3
	GDNSTLVM
	Bài 2: Lời chào
	Ti vi, máy

	Ba

15/11
	Sáng
	1
	123
	Học vần
	Bài 53. uôm (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	2
	124
	Học vần
	Bài 53. uôm (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	3
	125
	Tập viết
	um, up, uôm (sau bài 52, 53)
	Mẫu, máy

	
	
	4
	
	Song ngữ 
	Lesson 1: Greater than
	

	
	Chiều
	5
	11
	Đạo đức
	Bài 6: Em tự giác làm việc của mình (T1)
	GAĐT

	
	
	6
	32
	HĐTN
	Giờ học, giờ chơi
	GAĐT

	
	
	7
	131
	Kể chuyện
	Bài 56. Kể chuyện Sói và sóc
	GAĐT

	Tư

16/11
	Sáng
	1
	126
	Học vần
	Bài 54. ươm, ươp (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	2
	127
	Học vần
	Bài 54. ươm, ươp (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	3
	32
	Toán 
	Phép trừ trong phạm vi 6 (T2)
	GAĐT

	
	
	
	
	TA-L
	UNIT 2 School
	

	
	Chiều
	5
	
	Mĩ thuật
	CĐ 4 - Bài 6: Bàn tay kì diệu (T1)
	

	
	
	6
	
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát: Lung linh ngôi sao nhỏ. Nhạc cụ. TNKP: Nói theo tiết tấu riêng của mình
	

	
	
	7
	
	GD thể chất
	Bài 13: Tư thế vận động của tay(1/5)
	

	Năm

17/11
	Sáng
	1
	128
	Học vần
	Bài 55. an, at (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	2
	129
	Học vần
	Bài 55. an, at (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	3
	33
	Toán
	Luyện tập
	GAĐT

	
	
	4
	
	Song ngữ 
	Revision of Unit 1 and Unit 2
	

	
	Chiều
	5
	130
	Tập viết
	ươm, ươp, an, at (sau bài 54, 55)
	Mẫu, máy

	
	
	6
	22
	TNXH
	Thực hành: Quan sát cuộc sống xung quanh trường (T1)
	GAĐT

	
	
	7
	132
	Học vần
	Bài 57: Ôn tập 
	GAĐT

	  Sáu

18/11
	Sáng
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	- HS THAM GIA HOẠT ĐỘNG 
	

	
	
	3
	
	
	CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ 
	

	
	
	4
	
	
	GIÁO ViỆT NAM
	

	
	Chiều
	5
	
	
	- HS THAM GIA HKPĐ
	

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	


ĐDDH:                           GAĐT:                                         Ngày…. tháng…..năm 2022
                                                                                                 Tổ trưởng                                           

LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 12 ( Từ ngày 21/11 đến 25/11/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết

TKB
	Tiết

PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	Hai

21/11
	Sáng
	1
	34
	HĐTN-

SH dưới cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	34
	Toán
	Phép trừ trong phạm vi 6 (tiếp theo)(T1)
	GAĐT

	
	
	3
	133
	Học vần
	Bài 58. ăn, ăt (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	4
	134
	Học vần
	Bài 58. ăn, ăt  (Tiết 2)
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	23
	TNXH
	TH: QS cuộc sống XQ trường (T2)
	GAĐT

	
	
	6
	
	Đọc sách
	Bài 4. Tự chọn. Xem video quà tặng cuộc sống.
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	Ba

22/11
	Sáng
	1
	135
	Học vần
	Bài 59. ân, ât (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	2
	136
	Học vần
	Bài 59. ân, ât  (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	3
	137
	Tập viết
	ăn, ăt, ân, ât (sau bài 58, 59)
	Mẫu, máy

	
	
	4
	
	Song ngữ 
	Lesson 2: Less than
	

	
	Chiều
	5
	12
	Đạo đức
	Bài 6:Em tự giác làm việc của mình(T2)
	GAĐT

	
	
	6
	35
	HĐTN
	Biết ơn thầy cô
	GAĐT

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	Tư

23/11
	Sáng
	1
	138
	Học vần
	Bài 60. en, et (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	2
	139
	Học vần
	Bài 60. en, et (Tiết 2)
	GAĐT

	
	
	3
	35
	Toán 
	Phép trừ trong PV 6 (tiếp theo)(T2)
	GAĐT

	
	
	4
	
	TA-L
	UNIT 3 Colors
	

	
	Chiều
	5
	
	Mĩ thuật
	CĐ 4 - Bài 6: Bàn tay kì diệu (T2)
	

	
	
	6
	
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát: Lung linh ngôi sao nhỏ. Đọc nhạc. TNKP: Tạo ra âm thanh cao - thấp theo sơ đồ
	

	
	
	7
	
	GD thể chất
	Bài 13: Tư thế vận động của tay(3/5)
	

	Năm

24/11
	Sáng
	1
	36
	Toán
	Luyện tập
	GAĐT

	
	
	2
	
	Song ngữ 
	Lesson 1: The head
	

	
	
	3
	140
	Học vần
	Bài 61. ên, êt (Tiết 1)
	GAĐT

	
	
	4
	141
	Học vần
	Bài 61. ên, êt  (Tiết 2)
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	142
	Tập viết
	en, et, ên, êt (sau bài 60, 61)
	Mẫu, máy

	
	
	6
	24
	TNXH
	TH: QS cuộc sống XQ trường (T3)
	GAĐT

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn kiến thức 
	Máy

	  Sáu

25/11
	Sáng
	1
	143
	Kể chuyện
	Bài 62. Kể chuyện Sư tử và chuột nhắt
	GAĐT

	
	
	2
	144
	Học vần
	Bài 63: Ôn tập 
	GAĐT

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học. Đọc nhạc
	

	
	
	4
	
	TA-L
	UNIT 3 Colors
	

	
	Chiều
	5
	4
	GDNSTLVM
	Bài 3: Bữa ăn trong gia đình 
	Ti vi, máy

	
	
	6
	
	GD thể chất
	Bài 13: Tư thế vận động của tay(4/5)
	

	
	
	7
	36
	HĐTN-SHL
	Trang trí cây tri ân. Em và các bạn đã làm gì để tỏ lòng biết ơn thầy cô?
	Ti vi, máy


ĐDDH:                           GAĐT:                                         Ngày…. tháng…..năm 2022
                                                                                                 Tổ trưởng                                           

